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TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

* 

Số [so]-QĐ/TU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Đồng Nai, ngày [ng] tháng [th] năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

phê duyệt chủ trương và danh mục tài sản, công cụ dụng cụ,  

cây kiểng, vật tư thu hồi thanh lý năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy 

----- 

- Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 1242-QĐ/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy ban hành quy định về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ tỉnh; 

- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 246-TTr/VPTU ngày 

19/7/2024, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt chủ trương và danh mục tài sản, công cụ dụng cụ, cây 

kiểng, vật tư thu hồi thanh lý năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy; chi tiết theo phụ 

lục đính kèm. 

1. Tổng nguyên giá tài sản thanh lý: 3.651.755.245 đồng (Ba tỷ, sáu trăm năm 

mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi lăm ngàn, hai trăm bốn mươi lăm đồng). 

2. Tổng giá trị còn lại của tài sản thanh lý: 29.257.000 đồng (Hai mươi chín 

triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn đồng). 

3. Tổng giá trị tài sản thẩm định: 31.303.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, ba 

trăm lẻ ba ngàn đồng). 

 4. Phương thức thanh lý: theo quy định hiện hành. 

 5.Tiến độ thực hiện: quý III/2024. 

6. Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản: Văn phòng 

Tỉnh ủy tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.  

Điều 2: Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan thực hiện việc thanh lý tài sản theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4: Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (thi hành), 

- CP.VPTU, 

- P.TC; HC-QT, 

- Lưu VPTU. 
Ngọc 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

          [] 

Hồ Thanh Sơn 

 



STT Nội dung Mã số TS

Năm sử 

dụng ĐVT Số lượng Nguyên giá GTCL
Ghi chú

3,651,755,245     29,257,000          

I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3,295,958,892     29,257,000          

1

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 15-3559 (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34364 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

2

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 15-3559 (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34363 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

3

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 15-3559 (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34362 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

4

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 15-3559 (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34361 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

5

Máy vi tính màn hình tinh thể lỏng (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34355 2016

Cái 1

12,100,000 0  Hư, không xử dụng được  

6

Máy vi tính màn hình tinh thể lỏng (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2014)

TS20242-34351 2014

Cái 1

12,485,000 0  Hư, không xử dụng được  

Tổng cộng

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    VĂN PHÒNG Đồng Nai, ngày [ng] tháng 7 năm 2024

BẢNG KÊ TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, CÂY KIỂNG, VẬT TƯ THU HỒI ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2024

(phụ lục đính kèm Quyết định số [so]-QĐ/TU ngày [ng]  tháng  7  năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai)



7

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 15-3559 (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2016)

TS20242-34347 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

8
Máy vi tính HP 280G1 (QĐ871-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 BTC nhập kho VPTU 2015)
TS20242-34223 2015

Cái 1

9,400,000 0  Hư, không xử dụng được  

9

Máy vi tính VTP4 LCD Samsung (QĐ871-

QĐ/VPTU ngày 29/12/2023 BTC nhập kho VPTU

2007)

TS20242-34222 2007

Cái 1

13,600,001 0  Hư, không xử dụng được  

10
Máy vi tính Intel Core (QĐ871-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 BTC nhập kho VPTU 2013)
TS20242-34221 2013

Cái 1

11,000,000 0  Hư, không xử dụng được  

11
Máy vi tính Intel Core (QĐ871-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 BTC nhập kho VPTU 2013)
TS20242-34220 2013

Cái 1

11,000,000 0  Hư, không xử dụng được  

12
Máy vi tính Dell (QĐ871-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 BTC nhập kho VPTU 2014)
TS20242-34219 2014

Cái 1

14,300,000 0  Hư, không xử dụng được  

13
Máy vi tính Dell (QĐ871-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 BTC nhập kho VPTU 2015)
TS20242-34218 2015

Cái 1

12,500,000 0  Hư, không xử dụng được  

14

Máy vi tính FPT Elead Samsung (QĐ871-

QĐ/VPTU ngày 29/12/2023 BTC nhập kho VPTU

2010)

TS20242-34195 2010

Cái 1

9,013,200 0  Hư, không xử dụng được  

15

Máy vi tính Dell Optipl LCD 19.5 (QĐ871-

QĐ/VPTU ngày 29/12/2023 BTC nhập kho VPTU

2015)

TS20242-34194 2015

Cái 1

12,500,000 0  Hư, không xử dụng được  

16
Máy vi tính xách tay Dell (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2016)
TS20242-33974 2016

Cái 1

12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

17
Máy vi tính xách tay Dell (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2016)
TS20242-33973 2016

Cái 1
12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

18
Máy vi tính xách tay Dell (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2016)
TS20242-33972 2016

Cái 1
12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  



19
Máy vi tính xách tay Dell (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2016)
TS20242-33971 2016

Cái 1
12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

20
Máy vi tính xách tay Asus (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2010)
TS20242-33970 2010

Cái 1
13,310,000 0  Hư, không xử dụng được  

21
Máy vi tính xách tay Asus (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2010)
TS20242-33969 2010

Cái 1
13,310,000 0  Hư, không xử dụng được  

22
Máy vi tính xách tay HP (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2009)
TS20242-33968 2009

Cái 1
12,740,000 0  Hư, không xử dụng được  

23
Máy vi tính bàn (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT Nhập kho VPTU 2013)
TS20242-33928 2013

Cái 1
8,477,000 0  Hư, không xử dụng được  

24
Máy vi tính bàn (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT Nhập kho VPTU 2013)
TS20242-33927 2013

Cái 1
8,477,000 0  Hư, không xử dụng được  

25 Máy vi tính CMS (DA 06) ( công gác) TS201910-836 2006 Cái 1 9,990,750 0  Hư, không xử dụng được  

26 Máy vi tính Dell phục vụ TS201910-795 2013 Cái 1 14,080,000 0  Hư, không xử dụng được  

27 Máy vi tính P. TC Ngọc TS201910-778 2013 Cái 1 11,650,000 0  Hư, không xử dụng được  

28 Máy vi tính Đ/c Bích Vân TS201910-583 2013 Cái 1 13,500,000 0  Hư, không xử dụng được  

29 Máy vi tính bàn (P. Lưu trữ màn hình) TS201910-840 2009 Cái 1 9,990,750 0  Hư, không xử dụng được  

30 Máy vi tính bàn (P. Lưu trữ màn hình) TS201910-839 2009 Cái 1 9,990,750 0  Hư, không xử dụng được  

31
Máy lạnh đứng Reetech RF48(QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2018)
TS20242-34346 2018

Cái 1

32,890,000 8,222,500  Hư, không xử dụng được  

32
Máy lạnh đứng Reetech RF48(QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2018)
TS20242-34345 2018

Cái 1

32,890,000 8,222,500  Hư, không xử dụng được  

33
Máy lạnh đứng Fujitsu Genera (QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2004)
TS20242-34342 2004

Cái 1

42,381,500 0  Hư, không xử dụng được  

34
Máy lạnh đứng Fujitsu Genera (QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2004)
TS20242-34341 2004

Cái 1

42,381,500 0  Hư, không xử dụng được  



35
Máy lạnh đứng Fujitsu Genera (QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2004)
TS20242-34340 2004

Cái 1

42,381,500 0  Hư, không xử dụng được  

36
Máy lạnh đứng Fujitsu Genera (QĐ843-QĐ/VPTU

ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho VPTU 2004)
TS20242-34334 2004

Cái 1

42,382,453 0  Hư, không xử dụng được  

37

Máy lạnh treo tường Mitshubishi 2HP (QĐ843-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKDN nhập kho

VPTU 2018)

TS20242-34333 2018

Cái 1

16,030,000 0  Hư, không xử dụng được  

38

Máy lạnh Kendo IHPKDW/KDO-C018 (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34274 2012

Cái 1

15,076,726 0  Hư, không xử dụng được  

39

Máy lạnh Kendo IHPKDW/KDO-C018 (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34271 2012

Cái 1

14,402,444 0  Hư, không xử dụng được  

40

Máy lạnh Kendo IHPKDW/KDO-C018 (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34270 2012

Cái 1

14,402,444 0  Hư, không xử dụng được  

41

Máy lạnh Kendo IHPKDW/KDO-C018 (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34269 2012

Cái 1

14,402,444 0  Hư, không xử dụng được  

42

Máy lạnh Kendo IHPKDW/KDO-C018 (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34268 2012

Cái 1

14,402,444 0  Hư, không xử dụng được  

43
Máy lạnh Daikin 2(QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2015)
TS20242-33967 2015

Cái 1

11,900,000 0  Hư, không xử dụng được  

44
Máy lạnh Daikin 2HP(QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2015)
TS20242-33966 2015

Cái 1

15,500,000 0  Hư, không xử dụng được  

45
Máy lạnh National C24(QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2002)
TS20242-33965 2002

Cái 1
12,450,000 0  Hư, không xử dụng được  



46
Máy lạnh Daikin 2HP (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VPTU 2014)
TS20242-33954 2014

Cái 1
18,675,000 0  Hư, không xử dụng được  

47
Máy lạnh Panasonic (QĐ870-QĐ/VPTU ngày

29/12/2023 UBKT nhập kho VP 2017)
TS20242-33940 2017

Cái 1
11,000,000 0  Hư, không xử dụng được  

48 Máy lạnh LG (Đội xe) TS202112-26415 2006
Cái 1

9,749,999 0  Hư, không xử dụng được  

49 Máy lạnh Mitshubishi NK A TS20211-19457 2010
Cái 1

14,410,000 0  Hư, không xử dụng được  

50 Máy lạnh Nagakawa (NKA)
TS20211-

19313/22175
2016

Cái 1
18,200,000 1,053,125  Hư, không xử dụng được  

51 Máy lạnh Mitsubishi (CAMT) TS201910-2215 2010
Cái 1

17,072,000 0  Hư, không xử dụng được  

52 Máy lạnh Mitsubishi (CAMT) TS201910-2214 2017
Cái 1

17,271,000 2,158,875  Hư, không xử dụng được  

53 Máy lạnh treo tường Mitsubishi  L4 TS201910-2208 2010
Cái 1

20,486,250 0  Hư, không xử dụng được  

54 Máy lạnh Mitsubishi 2 HP L4
TS201910-

2158/2157
2013

Cái 1
27,500,000 0  Hư, không xử dụng được  

55 Máy photo siêu tốc TS201910-1323 2015
Cái 1

307,773,000 0  Hư, không xử dụng được  

56 Máy photocopy Ricoh AF 3025 TS201910-1322 2005
Cái 1

57,469,720 0  Hư, không xử dụng được  

57

Trung tâm báo cháy 8ZONE loại chuyên dùng

(QĐ842-QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ

nhập kho VPTU 2012)

TS20242-34330 2012

Cái 1

29,333,491 0  Hư, không xử dụng được  

58

Trung tâm xử lý thông tin báo cháy (QĐ842-

QĐ/VPTU ngày 29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho

VPTU 2012)

TS20242-34311 2012
Cái 1

21,360,609 0  Hư, không xử dụng được  

59
Máy Sacn HP 7000S3 (QĐ842-QĐ/VPTU ngày

29/11/2023 ĐUKCCQ nhập kho VPTU 2020)
TS20242-34299 2020

Cái 1
25,500,000 5,100,000  Hư, không xử dụng được  

60 Kệ ti vi NK A TS20201-10763 2019 Cái 1 12,000,000 4,500,000  Hư, không xử dụng được  

61 Tivi Samsung 32 inch TS20201-1563 2010 Cái 1 8,850,000 0  Hư, không xử dụng được  



62 Tivi Samsung 32 inch TS20201-1562 2010 Cái 1 8,850,000 0  Hư, không xử dụng được  

63 Tivi Samsung 32 inch TS20201-1561 2010 Cái 1 8,850,000 0  Hư, không xử dụng được  

64 Tivi Samsung 32 inch TS20201-1560 2010 Cái 1 8,850,000 0  Hư, không xử dụng được  

65 Tivi Samsung 32 inch TS20201-1559 2010 Cái 1 8,850,000 0  Hư, không xử dụng được  

66 Tivi  TS201910-1568 2013 Cái 1 99,220,000 0  Hư, không xử dụng được  

67 Camara (CAMT) TS201910-1844 2016 Cái 1 8,164,750 0  Hư, không xử dụng được  

68 Camara (CAMT) TS201910-1843 2016 Cái 1 8,164,750 0  Hư, không xử dụng được  

69 Camara (CAMT) TS201910-1840 2016 Cái 1 8,164,750 0  Hư, không xử dụng được  

70 Hệ thống PCCC tự động Nhà lưu trữ TS201911-2421 2010 Cái 1 1,292,688,000 0  Hư, không xử dụng được  

71 Hệ thống PCCC tự động trụ sở
TS201911-

2420/2419
2010 Cái 1 328,274,667 0  Hư, không xử dụng được  

72 Bàn oval TS201911-2470 1994 Cái 1 85,860,000 0  Hư, không xử dụng được  

73 Máy lạnh Mitshubishi  lầu 4
TS201910-2144 

/2142
2008 Cái 1 28,570,000 0  Hư, không xử dụng được  

74 Máy lạnh âm trần Mitshubíhi 3HP TS201910-2209 2015 Cái 1 52,245,000 0  Hư, không xử dụng được  

75 Máy vi tính xách tay Dell (UBKT QĐ1093) TS20247-37328 2016 Cái 1 12,526,800 0  Hư, không xử dụng được  

II Công cụ dụng cụ 186,338,817

1 Bàn Inox 1.2m ( ĐUKCQ) Cái 1 3,950,000             Hư, không xử dụng được  

2 Bình chữa cháy bột ( ĐUKCQ) Cái 4 1,668,324             Hư, không xử dụng được  

3 Bình chữa cháy bột ( ĐUKCQ) Cái 1 417,080                Hư, không xử dụng được  

4 Bình chữa cháy CO2 ( ĐUKCQ) Cái 2 1,272,450             Hư, không xử dụng được  

5 Giá để bình chữa cháy ( ĐUKCQ) Cái 4 848,300                Hư, không xử dụng được  

6 Giá để bình chữa cháy ( ĐUKCQ)
Cái

1 212,073                Hư, không xử dụng được  



7 Máy in HP Pro 400 401d (BTC)
Cái

1 5,850,000             Hư, không xử dụng được  

8 UPS Santar 500VA (BTC) Cái 1 1,045,000             Hư, không xử dụng được  

9 UPS Santar 500VA(BTC) Cái 1 1,200,000             Hư, không xử dụng được  

10 UPS Santar 500VA (BTC) Cái 1 968,000                Hư, không xử dụng được  

11 UPS Santar 500VA (BTC) Cái 1 1,150,000             Hư, không xử dụng được  

12 Điện thoại bàn (BTC) Cái 1 240,000                Hư, không xử dụng được  

13 UPS santak blazer 600 (P. Kinh tế) Cái 1 1,181,400             Hư, không xử dụng được  

14 Điện thoại bàn (P. Kinh tế) Cái 1 240,000                Hư, không xử dụng được  

15 Máy in  Laser  (P. Kinh tế) Cái 1 5,950,560             Hư, không xử dụng được  

16 Tủ đầu giường 0,6 x 0,4 x 0,55m ( Văn thư) Cái 2 1,320,000             Hư, không xử dụng được  

17 Máy Scan Epson 660 Cái 1 5,900,000             Hư, không xử dụng được  

18 Tape Autoloader Cái 1 6,650,000             Hư, không xử dụng được  

19 Bàn làm việc 0,6 x 1,2 (simili) (lưu trữ ) Cái 2 960,000                Hư, mục đã tháo gỡ 

20 Quạt hút gió (lưu trữ) Cái 8 2,000,000             Hư, không xử dụng được  

21 Quạt treo tường (P. tiếp dân) Cái 1  Hư, không xử dụng được  

22 Bộ bàn ghế (1 bàn + 4 ghế) (NK A) Cái 1 4,675,000             Hư, không xử dụng được  

23 Ghế xoay lớn (P. lưu trữ) Cái 1 620,000                Hư, không xử dụng được  

24 Điện thoại bàn (NKA) Cái 1 255,000                Hư, không xử dụng được  

25 Điện thoại bàn (NKA) Cái 1 295,000                Hư, không xử dụng được  

26 Ghế xoay (P. Kinh tế) Cái 2 740,000                Hư, không xử dụng được  

27 Ghế đai gõ nệm (NKA) Cái 1 220,000                Hư, không xử dụng được  



28 Ấm siêu tốc (NK A) Cái 2  Hư, không xử dụng được  

29 Bàn phấn 0,8 x 1,4 x 1,6 (NKA ) Cái 1 1,430,000             Mục, đã tháo gỡ 

30 Bàn phấn 1,1 x 0,4 x 1,6 (NKA) Cái 1 1,815,000             Mục, đã tháo gỡ 

31
Bàn tròn mây + 4 ghế (NKA) Cái

1 2,775,125             Hư, không xử dụng được  

32
Tủ đầu giường (NKA) Cái

1 572,000                Hư, không xử dụng được  

33
Tủ đầu giường (NKA) Cái

2 1,050,000             Hư, không xử dụng được  

34
2ghế sofa + 01 bàn nước (NK A) Cái

3 6,105,000             Hư, không xử dụng được  

35
Tủ kệ + bàn L.kết 1,6 x 0,5 x 0,75 (NKA ) Cái

1 3,960,000             Hư, không xử dụng được  

36
Tủ kệ + bàn L.kết 2,4 x 0,45 x 0,75 (NKA) Cái

2 6,710,000             Hư, không xử dụng được  

37
Tủ liên kết:  bàn phấn  + tủ tivi (NKA) Cái

1 3,355,000             Hư, không xử dụng được  

38
Tủ sơn mài 4 cánh (NK A) Cái

1 4,100,000             Hư, không xử dụng được  

39
Tủ áo 1,2 x 0,6 x 2m (NKA) Cái

3 9,735,000             Hư, không xử dụng được  

40 Giường đơn (NK A) Cái 3 4,500,000             Hư, không xử dụng được  

41
Giường 1,6 x 2m (NKA) Cái

2 3,300,000             Hư, không xử dụng được  

42 Bàn đen (NKA) Cái 1 3,355,000             Hư, không xử dụng được  

43 Tủ lạnh Goldstar 50 L (NKA) Cái 3 5,250,000             Hư, không xử dụng được  

44
Kệ vi tính nhỏ (L 1) Cái

1 1,250,000             Hư, không xử dụng được  

45 Tủ treo nhôm  màu vàng (L1) Cái 1 4,410,000             Hư, không xử dụng được  

46 Bục bác HTL Cái 1 2,945,000             Hư, không xử dụng được  

47 Quầy (lầu 4) Cái 1 3,800,000             Hư, không xử dụng được  

48 Bục bác (BTG chuyển về) Cái 1 5,100,000             Hư, không xử dụng được  

49 Ghế xoay (NKA) Cái 2 1,220,000             Hư, không xử dụng được  



50 Ghế xi đen Cái 2 880,000                Hư, không xử dụng được  

51 Đèn bàn Cái 1 120,000                Hư, không xử dụng được  

52 Tủ lạnh (PV Phước) Cái 1 5,525,000             Hư, không xử dụng được  

53 Ghế xoay lớn SL 712H (PV Phước) Cái 1 900,000                Hư, không xử dụng được  

54 Bàn vi tính ( Kệ) (PV Phước) Cái 1 1,340,000             Hư, không xử dụng được  

55 Tủ treo nhôm màu vàng 4,2m (PV Phước) Cái 1 4,200,000             Hư, không xử dụng được  

56 Bình thủy (PV Phước) Cái 2 240,000                Hư, không xử dụng được  

57 Kệ inoc có bánh xe 1,1 x 1,2 x 0,6 (PV Phước) Cái 1 2,000,000             Hư, không xử dụng được  

58 Bảng mê ca chân inox (PV Phước) Cái 1 1,754,500             Hư, không xử dụng được  

59 Quạt đảo (L1) Cái 1 1,100,000             Hư, không xử dụng được  

60 Xe đẩy inox 0,45 X 0,9 X 0,78 Cái 1 1,100,000             Hư, không xử dụng được  

61 Loa NECO Cái 2 7,550,000             Hư, không xử dụng được  

62 Âm ly 1200W Cái 1 3,653,170             Hư, không xử dụng được  

63 Đầu đĩa Sony Cái 2 3,809,169             Hư, không xử dụng được  

64 Xe đẩy inox Cái 1 2,859,000             Hư, không xử dụng được  

65 Chân micro Cái 1 1,106,666             Hư, không xử dụng được  

66 Tủ hồ sơ simili (BTC) Cái 9 12,800,000           Hư, không xử dụng được  

67 Quạt hút gió (UBKT) Cái 3 1,086,000             Hư, không xử dụng được  

68 Tủ hồ sơ 1.2m kính lùa (UBKT) Cái 2 3,000,000             Hư, không xử dụng được  

69 Tủ nhôm Đài Loan màu vàng-2001 (PV trệt) Cái 1 4,750,000             Hư, không xử dụng được  

Cây kiểng (cải tạo trụ sở) 169,457,536        

1
Cần thăng Cây

1 1,500,000             Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

2
Cây A chụp Cây

3 1,580,000             Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

3
Cây ngọc lan Cây

2 458,800                Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 



4
Cây sung Cây

1 1,500,000             Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

5
Bông giấy Cây

1 5,000,000             Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

6
Cau vua nhỏ Cây

1 1,075,000             Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

7
Cau vua Cây

3 11,700,000           Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

8
Cây liễu Cây

13 18,135,000           Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

9
Hòn non bộ Bộ

1 83,127,000           Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

10
Cầu bê tông giả cây Cái

1 45,381,736           Do cải tạo trụ sở phải đốn bỏ 

Vật tư thu hồi thanh lý

1 Cửa nhôm (0,65m x 1,15m) Cửa 16  Nhà công vụ sữa chữa 

2 Cửa nhôm (0,90m x 2,17m) Khung 2  Nhà công vụ sữa chữa 

3 Khung cửa nhôm (0,5m x 2,15m) Khung 16  Nhà công vụ sữa chữa 

4 Khung cửa nhôm (0,5m x 2,17m) Khung 2  Nhà công vụ sữa chữa 

5 Quạt hút gió Cái 16  Nhà công vụ sữa chữa 

6 Quạt trần Cái 32  Nhà công vụ sữa chữa 

7 Máng đen típ đôi Cái 8  Nhà công vụ sữa chữa 

8 Xà gồ (15m) Cây 15  Vật tư nhà xe máy cũ 

9 Khung nhôm m 46.1  Vật tư nhà xe máy cũ 

10 Cửa nhôm (tổng 46,01m) Cái 13  Vật tư nhà xe máy cũ 

11 Cửa gỗ đỏ (0,69m x 2,8m)  1,93m Cái 2  Vật tư nhà xe máy cũ 

12 Cửa gỗ đỏ (0,79m x 2,18m)  1,72m Cái 3  Vật tư nhà xe máy cũ 

13 Tôn lợp mái (311,26 m) Tấm 74  Vật tư nhà xe máy cũ 

14 Máng xối tôn dài 7,7m 1  Vật tư nhà xe máy cũ 
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